
CÔNG NGHỆ SAU KÍNH
- KÍNH TÔI,

- GƢƠNG,

- LOW – E GLASS
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KÍNH TÔI HAY KÍNH GIA CƢỜNG

 Tôi là làm nguội nhanh,

làm phân bố ứng suất bề

mặt thuỷ tinh tăng & phân

bố đều.

 Do thủy tinh có độ bền nén cao, thuỷ

tinh tôi chịu lực tốt hơn thuỷ tinh ủ.

 Mức độ tôi D:

 D = 107.B.sc

 D - chênh lệch quang lộ (nm/cm thủy

tinh); Drel =1÷6. 

 B – hằng số (B ≈ 2,5.10-12 Pa-1); 

 sc- ứng suất uốn (Pa).

 Khi làm nguội nhanh:

-Phần ngoài co lại (mà không

co được)

-Phần trong chống lại sự co 

lớp ngoài.

Khi đóng rắn:

- Lớp ngoài chịu ứng suất nén

- Lớp trong chịu ứng suất kéo

Kính ô tô:Drel = 3 

Lực kéo tại tâm: sc = 3.540.10-7/2,5.10-12 = 

65 MPa. 

Độ bền uốn 250 MPa, gấp ba lần thủy tinh

cơ sở (không tôi).  
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KÍNH TÔI HAY KÍNH GIA CƢỜNG

Phân bố lực

F kéo

F nén

F nén
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NHIỆT ĐỘ TÔI TỐI ƢU

Nhiệt độ tôi tối ưu là nhiệt

độ tạo ứng suất vĩnh viễn

cao nhất, nếu tôi ở nhiệt

độ cao hơn cũng không

làm tăng ứng suất của

thủy tinh.

1.Thủy tinh 52% PbO

2.Thủy tinh kính tấm

3.Thủy tinh Bor – Silic

(7,8% B2O3)

4.Thủy tinh ít kiềm (5% 

B2O3).
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ỨNG DỤNG  THE ROBOTEMP™.MP4

1.Tăng độ bền cơ

2. Làm thủy tinh an toàn.
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TÔI HÓA HỌC, TRAO ĐỔI ION
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MỘT SỐ LOẠI THỦY TINH AN TOÀN KHÁC

 Kính n nhiều lớp

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


MỘT SỐ LOẠI THỦY TINH AN TOÀN KHÁC

 y tinh i p

ng y
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TRÁNG GƢƠNG

Gƣơng soi: nhìn thấy ảnh ảo đối

xứng.

Các loại: đồng (Cu) mài nhẵn. 

Gương thủy tinh: TK I (La Mã) 

Phổ biến nhất: gương tráng bạc (Ag). 

Justus Von Leibig,1835. 

AgNO3 + NH4OH = AgOH + NH4NO3

AgOH + 2NH4OH = [Ag(NH3)2]OH+ H2O

2[Ag(NH3)2]OH  = Ag2O  +  H2O  + 4NH3

Dùng glucosekhử hình thành lởp bạc (Ag) 

kết tụ trên bề mặt thủy tinh.

Tráng bạc

Nguyên tố
Nhiệt độ (0C)

Nóng chảy Sôi

Ag

Al

Au

Cu

Mg

Pt

Si

Sn

Zn

960

660

1065

1085

650

1775

1410

232

420

2210

2060

2960

2590

1110

4400

2360

2400

900
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THIẾT BỊ TRÁNG GƢƠNG

PV = n RT

Nhôm (Al)

T sôi 20600C

T nóng chảy 6600C

P = 5.10-2 atm
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LOW E GLASS

THỦY TINH TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG

 Các loại thủy tinh có

lớp phủ nhằm tiết kiệm

năng lƣợng. 
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THỦY TINH LOW-E LÀ GÌ ?

 Thủy tinh Low E: 

 Vật liệu phổ biến trong kiến
trúc và xây dựng.

 Ưu thế: Thẩm mỹ (trong, đẹp) 

 Cần xử lý: Tính chất nhiệt + 
hiệu suất ánh sáng mặt trời. 

 Dùng các lớp phủ trên kính
kiểm soát năng lượng mặt
trời

 Hiểu biết về lớp phủ:

 Phổ năng lượng ánh sáng
mặt trời

 Cực tím (UV)+ Nhìn thấy + 
Hồng ngoại (IR).

 Phân biệt: Bước sóng
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PHỔ SÓNG ĐIỆN TỪ
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TƢƠNG TÁC ÁNH SÁNG, SỰ TẠO MÀU

Tất cả các màu nhìn thấy do ]

ba màu cơ bản tạo nên:

- Đỏ (RED)

- Lục (GREEN)

- Lam (BLUE)
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MỘT SỐ ĐỊNH LUẬT VẬT LÝ

 F = rR + gG + bB

 r, g, b – c coi là phần cường 
độ (%) của mỗi màu, luôn phải 
thỏa mãn công thức: 

 r + g + b = 1

 Dùng hệ tọa độ màu không gian
X, Y, Z. 

 Đồ thị màu có dạng tam giác OXY 
va c u lên t ng, 

nh ng ng ng c, 
thê n như %. 

 Toàn bộ đường cong biểu diễn
phổ ánh sáng nhìn thấy nằm trong
biểu đồ này. “ c” a đô 1/3, 
1/3 ( ng tinh).

TRA

I

I

I

I

I

I
TRA

1

1

000

Phân bố %

Ứng dụng: Đo màu L – a – b
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PHỔ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI
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PHỔ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI
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TƢƠNG TÁC ÁNH SÁNG MẶT TRỜI - KÍNH

Tia tới

I0

Tia phản xạ

R

Truyền qua

T

Hấp thụ

A

TRA
I

I

I

I

I

I
TRA

11

000

A, R và T là tỷ lệ (%) cường độ các tia hấp thụ, 

phản xạ và truyền qua so với tia tới. Nói cách

khác A, R, T là hệ số hấp thụ, phản xạ và truyền

qua.

Chiết suất

n

2

0

0

0 , 0 4
n n

R
n n

Khúc xạ
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PHÔ NH NG T I VA SỰ TRUYỀN

QUA, PHẢN XẠ TRÊN TẤM Y TINH

nh không p phu :

n qua cao (70 – 90%): c i nh i p thu t t năng ng t

i, cho qua ca nh ng n y va tia c m. Đô trong t cao, ng

oxyt t p, không u, 

n qua trung nh (40 – 50 %): nh u t (xanh t, ng, m), 

ng n qua UV va nh ng n y. 

n qua p (< 33%): nh u m (xanh m, đen m), n nh

ng n y.
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PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

2211
sin.sin. nn

1sin

90sin.sin.
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ỨNG DỤNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN:

SỢI QUANG DẪN

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


MÀNG CHỐNG PHẢN XẠ

n0

n1
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MÀNG CHỐNG PHẢN XẠ

 Để ánh sáng không phản xạ
(hay hấp thụ hoàn toàn), cần
phủ lớp có chiết suất , chiều

dày bằng ¼ chiết suất thủy
tinh. 

 Ví dụ, chiết suất thủy tinh
nthuỷ tinh = 1,5, thì cần chiết suất
lớp phủ n1 = 1,225. 

 Không có vật liệu nào có
n=1,225, dùng MgF2 có n=1,38 
~1,225. 

 i ra thê ng ng tư
Na3SiF6, CaF2, LiF đê m tia

n xa.

 Để tăng hệ số phản xạ (làm
gương, tấm lọc sáng), lớp
phủ cần có chiết suất lớn
hơn chiết suất thủy tinh. 

 Kỹ thuật phủ màng: Phân
hủy nhiệt hoặc phún xạ
magneton.

 Chất phủ: Ag, TiO2, ThO2, 
SnO2+F, SnO2+Fe2O3 … 

 Nhiều lớp

 Một kỹ thuật hiện nay trở nên
phổ biến là dán màng
polymer lên bề mặt thủy tinh.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


1. Màng chống phản xạ

Màng chống phản xạ đơn lớp 

chống phản xạ ở  bước sóng giữa vùng khả kiến

Vật liệu màng là các chất điện môi chiết 

suất thấp : MgF2, Na3AlF6, CaF2, LiF2…

Ưu điểm : 

- Dễ chế tạo

- Dễ kiểm soát bề dày
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1. MÀNG CHỐNG PHẢN XẠ

Màng chống phản xạ hai lớp

chống phản xạ với toàn vùng phổ khả kiến.

Lớp ngoài : chất điện môi chiết suất thấp, 

bền với môi trường ( MgF2, Na3AlF6 , 

CaF2…)   : n1 < n2

Lớp thứ hai : chất điện môi chiết suất cao, 

có độ bám tốt với đế thủy tinh 

( ZnO, TiO2, CeF3, ThO2…)  :   n2 > n3

Ưu điểm :

-Cho hệ số phản xạ thấp hơn so với màng 

đơn lớp
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1. MÀNG CHỐNG PHẢN XẠ

Màng chống phản xạ ba lớp

Hệ số phản xạ R rất nhỏ :  < 0.1% - 0.01%  trong suốt dãy rộng 

bước sóng ánh sáng.
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1. Màng chống phản xạ

ứng dụng :

Pin mặt trời : phủ lớp chống phản xạ cho phép 

giữ lại ánh sáng chiếu tới ở mọi góc độ.

Kính đeo mắt, kính xe hơi, thấu kính, thiết bị 

quang học …
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LOW E
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LOW E
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3. Màng ITO ( Indium Tin Oxide )

- Màng có độ truyền qua cao ( 80% - 90% ).

- Phản xạ mạnh đối với ánh sáng hồng ngoại ( dứng dụng phủ

lên bề mặt kính, cho phép ánh sáng truyền qua nhưng giữ lại

nhiệt bên trong hay bên ngoài tùy mục đích sử dụng ).

- Độ dẫn điện tốt.

 ứng dụng rộng rãi trong trong lĩnh vực quang điện tử : LCD, 

pin mặt trời, diod phát quang,…

Màng dẫn điện trong suốt
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3. MÀNG ITO ( INDIUM TIN OXIDE )

In 2O3                                                                              SnO2

Màng dẫn điện trong suốtCuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
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3. Màng ITO ( Indium Tin Oxide )

Màng dẫn điện 

trong suốt

Tính chất quang của màng ITO
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THỦY TINH MÀU

ION MÀU

Cu2+ trong

thủy tinh chì

Co2+

Ni2+

Mn3+

Mn2+

Xanh đồng

Xanh coban

Nâu

Tím

Vàng

CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ TIA HỒNG NGOẠI
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MÀU OXYT SẮT 

Trên hình 2.25 là dải ánh sángtruyền qua (%) từ vùng tử ngoại tới hồng ngoại của thủy

tinh gốc hệ Na2O – K2O – CaO – SiO2. Với cùng hàm lượng, Fe3+ (cho thủy tinh màu

nâu vàng) cho ánh sáng nhìn thấy và hồng ngoại truyền qua nhiều hơn Fe2+ (cho thủy

tinh màu xanh), còn Fe2+ có tác dụng ngăn tia vùng tử ngoại tốt hơn Fe3+. 

CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ TIA HỒNG NGOẠI
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 KÍNH NHIỀU LỚP

CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ TIA HỒNG NGOẠI
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CÁC LOẠI KÍNH TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG
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DÙNG KHÍ TRƠ ARGON

CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ TIA HỒNG NGOẠI
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NHIỀU LỚP PHỦ VỚI CHỨC NĂNG KHÁC NHAU
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TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG
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Dùng màng ngăn tia UV và IR. 

Hai phương pháp chính: 1. Nhiệt phân CVD và 2. Phún xạ

magnetron. 

1. Nhiệt phân CVD:

- Lắng đọng oxyt thiếc/ flor (SnO2 :F) ở nhiệt độ cao. Thường

dùng ở các nhà máy kính nổi

- Sau đó lắng đọng lớp bạc mỏng với các lớp chống phản xạ. 

2. Phún xạ từ (Magnetron sputtering)

- Dùng lắng đọng 5 – 10 lớp trong buồng mức chân không cao. 

- Các lớp màng từ Ag không bền vì vậy phải đặt trong kính

cách nhiệt để bảo đảm làm việc lâu dài. Các lớp phủ được

thiết kế đặc biệt cho một hoặc nhiều lớp thủy tinh cách nhiệt. 

Kính Low E
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PHƢƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN CVD
- Thực hiện ngay trong bể thiếc, khi đang kéo nổi.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


 Lớp phủ bền vững: Do 

lớp phủ liên kết rất chặt.

 Ưu điểm:

 - Dễ vận chuyển, sắp đặt, 

bảo quản.

 Chịu được nhiệt độ cao

và có thể dán thêm cac

lớp chức năng khác

 -Bền vững với khí hậu, 

thời tiết.

 Có thể dùng với các lớp

phủ năng lượng thấp và

phản xạ.
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PHƢƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON

Thực hiện với dây chuyền công nghệ riêng, sau khi đã sản xuất kính

MSVP (magnetic sputter vapor deposition)
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 Bắn phá các nguyên tử
kim loại lên bề mặt
thủy tinh.

 Lớp phủ kém bền hơn
so với phương pháp
nhiệt phân. 

 Có thể áp dụng rộng
rãi với mọi loại thủy
tinh, mọi nhu cầu
người tiêu dùng.

 Có thể kết hợp xử lý
nhiệt.
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TỪ TRƢỜNG CHÂN KHÔNG VÀ PHÚN XẠ CATHODE

Tạo từ trường chân không

Khí ion hóa trong từ trường

Ion dương nhận electron 

tạo nguyên tử kim loại rơi

xuống, lặng đọng trên bề

mặt thủy tinh
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KHÁI NIỆM PHÚN XẠ

 Hệ số phún xạ s:
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 Tạo chân không

 Cấp khí

 Các hạt tích điện tạo thành

giữa đế và cathod

 Khí bị ion hóa – hình thành

plasma

 Các ion chuyển dịch trong

plasma

 Các ion đập vào bia và làm

bắn ra các nguyên tử

 Các nguyên tử lắng đọng

trên đế tạo lớp màng mỏng.
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